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TỪ TRÁI NGHĨA
I. Hệ thông hóa kiến thức trọng tâm
1. Khái niệm
Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.
VD: cười – khóc; vui – buồn; ......
II. Bài tập
Bài 1: Tìm từ trái nghĩa trong các thành ngữ , tục ngữ sau:
a) Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
b) No dồn, đói góp
c) Cá lớn nuốt cá bé
d) Bán anh em xa, mua láng giềng gần
Bài 2: Tìm từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các tục ngữ dưới đây:
a) Chết đứng còn hơn sống …..
b) Chết ……. còn hơn sống đục
c) Chết vinh còn hơn sống……
d) Chết một đống còn hơn sống …… 
Bài 3: Điền cặp từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống để có câu tục ngữ, thành ngữ hoàn chỉnh:
         a. Lá...............đùm lá........................
         b.Việc nhà thì..................việc chú bác thì........................
         c. Sáng....................chiều.......................
         d. Nói.....................quên........................
         e. Trước...................sau........................
Bài 4: Ghi lại từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
       	- giỏi giang >< .........				-  hiền lành  >< .............                                                     
       	- nhỏ bé  >< ………			 	- sáng sủa   >< …………
        	- vui vẻ ><  ………				- cao thượng  >< ……….
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a) Đặt 2 câu với 2 cặp từ trái nghĩa vừa tìm được
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